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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 1 

PHIẾU SỐ 10 
I. Look, then fill in below puzzle. 

    Nhìn tranh và giải ô chữ dưới đây. 

 

DOWN: 1.  3.   

ACROSS: 2.  4.  5.  
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II. Look, find the word and circle. 

    Nhìn tranh, tìm từ và khoanh tròn vào đúng từ. 

1. 2.  3.  

dkajfamilyjsk qjeuhouseghd kfderasermfld 

4.  5.  6.  

pkupencilajd alfjrschoolcn aakdrulerlsjfa 

 

III. Look, read then circle. 

     Nhìn tranh, đọc rồi khoanh vào đáp án đúng. 

1.  This is my pencil / house. 

 

2.  It’s an alligator / eraser. 

 

3.  This is my house / family. 
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4. This is my school / house. 

 

5.  It’s a ruler / pencil. 

 

IV. Read and match. 

      Đọc và nối. 

 

1. What’s this?  A. Hi, Kim. 

2. What’s your name?  B. It’s an eraser. 

3. Hello, Bill.  C. My name is Sue. 

4. Nice to meet you.  D. That’s ok. 

5. I’m sorry.  E. Nice to meet you, too. 

 

---- The end ---- 

 


